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 TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁC TẬP THỂ
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024

	TT
	Tập thể
	Tóm tắt thành tích

	1. 
	Phòng Tư pháp huyện Nghi Xuân
	Thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, Phòng Tư pháp huyện Nghi Xuân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác hộ tịch tại địa phương. Từ năm 2016 đến nay tuyên truyền Luật Hộ tịch và quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch được 1.381 cuộc với hơn 73.000 lượt người. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch: Phòng Tư pháp được bố trí 02 máy vi tính kết nối mạng Internet, 02 máy in; cấp xã được bố trí 19 máy vi tính, 19 máy in, máy scan dùng chung với Văn phòng-thống kê được kết nối mạng Internet và đường truyền mạng tương đối ổn định phục vụ đăng ký và quản lý hộ tịch. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch; bố trí nguồn nhân lực đúng tiêu chuẩn, đủ năng lực làm công tác hộ tịch; Phòng Tư pháp có 02 công chức gồm Trưởng phòng và 01 chuyên viên, 19 công chức Tư pháp-Hộ tịch ở 17 xã, thị trấn; tất cả đều tốt nghiệp đại học Luật, trong đó có 3 thạc sỹ Luật; 100% được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch. Thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, rà soát dữ liệu hộ tịch đã số hóa, đến nay về cơ bản trên địa bàn huyện hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch đăng ký từ năm 1999-2016, hoàn thành trước thời hạn so với quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP là ngày 01/01/2025; đăng ký hộ tịch trực tuyến có chất lượng hiệu quả. Chủ động giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch cho công dân bảo đảm chính xác, chất lượng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Chế độ báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc cung cấp số liệu, công bố số liệu đăng ký hộ tịch hàng năm thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng thông tin cung cấp. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra có chất lượng, hiệu quả đối với công tác quản lý hộ tịch ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; giải quyết đúng pháp luật, kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến hộ tịch.

	2. 
	Phòng Tư pháp huyện Vũ Quang
	Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn huyện Vũ Quang. Phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch.

Tham mưu hoàn thiện kịp thời thể chế điều chỉnh lĩnh vực hộ tịch . Việc đăng ký và thống kê hộ tịch theo hướng hiện đại hóa; đẩy mạnh đăng ký hộ tịch trực tuyến. Tham mưu nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch; nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch.

Kết quả đạt được trong thống kê và đăng ký hộ tịch giai đoạn 2017-2024:

- Khai sinh: Tổng số trẻ em được khai sinh trên địa bàn từ năm 2017 đến hết năm 2023 là 4.067 trường hợp, 100% số trẻ được khai sinh.

- Khai tử: Tổng số trường hợp đăng ký khai tử từ năm 2017 đến hết năm 2023 là 1.404 trường hợp; tỷ lệ các trường hợp tử vong trên địa bàn được đăng ký khai tử đạt 100%.

- Kết hôn: Tổng số trường hợp được đăng ký kết hôn giai đoạn 2017-2024 là 1531 trường hợp; tỷ lệ những người nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng trên địa bàn được đăng ký kết hôn đạt 100%

- Nuôi con nuôi: Tổng số trường hợp được nhận nuôi giai đoạn 2017-2024 là 01 trường hợp. Chế độ báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc cung cấp số liệu, công bố số liệu đăng ký hộ tịch hàng năm thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng thông tin cung cấp. 100% cán bộ, công chức thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn đều đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về hộ tịch theo đúng quy định hiện hành. Từ năm 2016 đến nay, 100% cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ làm công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn đều đạt trình độ chuyên môn theo quy định của Luật Hộ tịch. Nhìn chung trên địa bàn huyện đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch ổn định; không có việc sử dụng biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm làm nhiệm vụ khác. 
Về chất lượng đội ngũ, số cán bộ được phân công phụ trách công tác đăng ký, thống kê hộ tịch trên địa bàn huyện đều có trình độ từ Cử nhân Luật trở lên, đảm bảo thực hiện tốt công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, đáp ứng phục vụ yêu cầu giải quyết công việc cho người dân. 

Từ những kết quả đạt được, hàng năm tập thể Phòng Tư pháp được xếp loại Tập thể lao động tiên tiến; năm 2023 UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; từ năm 2017 đến 2023 được Sở Tư pháp khen thưởng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp; năm 2022 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

	3. 
	Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh
	Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn huyện.

Tham mưu UBND huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai có hiệu quả và đồng bộ Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành và Chương trình hành động.

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; bố trí nguồn nhân lực đúng tiêu chuẩn, đủ năng lực làm công tác hộ tịch; thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, rà soát dữ liệu hộ tịch đã số hóa; đăng ký hộ tịch trực tuyến tại địa phương có chất lượng hiệu quả; thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Hiện nay phòng Tư pháp có 02 biên chế làm công tác hộ tịch ở cấp huyện (01 trưởng phòng và 01 phó phòng) kiêm nhiệm thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Đội ngũ thực hiện nhiệm vụ hộ tịch ở phòng Tư pháp được đào tạo bài bản, đều có trình độ chuyên môn thạc sỹ chuyên ngành Luật và đã được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch, có kỹ năng tin học tốt, đáp ứng được điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Tại các xã có tổng số 22 công chức TP-HT bố trí ở 20 xã, đảm bảo tất cả công chức làm công tác hộ tịch đều có chuyên môn Luật và được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo quy định.
100% công chức làm công tác hộ tịch tại phòng Tư pháp và UBND cấp xã được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch, qua đó nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra có chất lượng, hiệu quả đối với của cơ quan quản lý hộ tịch cấp dưới. Giải quyết đăng ký hộ tịch cho công dân bảo đảm chính xác, chất lượng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 
Kết quả đạt được trong thống kê và đăng ký hộ tịch giai đoạn 2017-2024:

Khai sinh: Tổng số trẻ em được khai sinh và sinh sống trên địa bàn từ năm 2017 đến hết năm 2023 là 15.949 trường hợp, 100% số trẻ được khai sinh.
Khai tử: Tổng số trường hợp đăng ký khai tử từ năm 2017 đến hết năm 2023 là 5.661 trường hợp; tỷ lệ các trường hợp tử vong trên địa bàn được đăng ký khai tử đạt 97%.
Kết hôn, ly hôn: Tổng số trường hợp được đăng ký kết hôn giai đoạn 2017-2024 là 5.456 trường hợp; tỷ lệ những người nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng trên địa bàn được đăng ký kết hôn đạt 100%.

Nuôi con nuôi: Tổng số trường hợp được nhận nuôi giai đoạn 2017-2024 là 05 trường hợp.

Kết quả thực hiện công tác số hóa hộ tịch: Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về số hóa dữ liệu hộ tịch, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện. Đến nay huyện Kỳ Anh đã hoàn thành công tác số hóa dữ liệu 4 giai đoạn và hoàn thành nhiệm vụ rà soát dữ liệu hộ tịch (hoàn thành trước kế hoạch của UBND tỉnh). Chế độ báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc cung cấp số liệu, công bố số liệu đăng ký hộ tịch hàng năm thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng thông tin cung cấp.

Tập thể Phòng Tư pháp từ năm 2019 đến nay được UBND huyện phân loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

	4. 
	Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh
	Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND thị xã trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch. Tham mưu hoàn thiện kịp thời thể chế điều chỉnh lĩnh vực hộ tịch . Việc đăng ký và thống kê hộ tịch theo hướng hiện đại hóa; đẩy mạnh đăng ký hộ tịch trực tuyến. Tham mưu nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch; nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch

Kết quả đạt được trong thống kê và đăng ký hộ tịch giai đoạn 2017-2024:

Khai sinh: Tổng số trẻ em được khai sinh và sinh sống trên địa bàn từ năm 2017 đến hết năm 2023 là 4.787 trường hợp, 100% số trẻ được khai sinh; tỷ lệ khai sinh tại khu vực thành thị là 85%.
Khai tử: Tổng số trường hợp đăng ký khai tử từ năm 2017 đến hết năm 2023 là 1.602 trường hợp; tỷ lệ các trường hợp tử vong trên địa bàn được đăng ký khai tử đạt 100%.

Kết hôn, ly hôn: Tổng số trường hợp được đăng ký kết hôn giai đoạn 2017-2024 là 1841 trường hợp; tỷ lệ những người nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng trên địa bàn được đăng ký kết hôn đạt 100%

Nuôi con nuôi: Tổng số trường hợp được nhận nuôi giai đoạn 2017-2024 là 7 trường hợp.
Chế độ báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc cung cấp số liệu, công bố số liệu đăng ký hộ tịch hàng năm thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng thông tin cung cấp. 100% cán bộ, công chức thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn đều đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về hộ tịch theo đúng quy định hiện hành. Từ năm 2016 đến nay, 100% cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ làm công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn đều đạt trình độ chuyên môn theo quy định của Luật Hộ tịch. Nhìn chung trên địa bàn thị xã đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch ổn định; không có việc sử dụng biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm làm nhiệm vụ khác. Về chất lượng đội ngũ, số cán bộ được phân công phụ trách công tác đăng ký, thống kê hộ tịch trên địa bàn thị xã đều có trình độ từ Cử nhân Luật trở lên, đảm bảo thực hiện tốt công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, đáp ứng phục vụ yêu cầu giải quyết công việc cho người dân. 
Từ những kết quả đạt được, hàng năm tập thể Phòng Tư pháp được xếp loại Tập thể lao động tiên tiến, UBND thị xã tặng thưởng các giấy khen chuyên đề; năm 2021 được Sở Tư pháp khen thưởng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp; năm 2023 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

	5. 
	Phòng Tư pháp huyện Đức Thọ
	 Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn huyện Đức Thọ. Phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch. Tham mưu hoàn thiện kịp thời thể chế điều chỉnh lĩnh vực hộ tịch. Việc đăng ký và thống kê hộ tịch theo hướng hiện đại hóa; đẩy mạnh đăng ký hộ tịch trực tuyến. Tham mưu nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch; nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch

Kết quả đạt được trong thống kê và đăng ký hộ tịch giai đoạn 2017-2024:

Tổng số trẻ em được đăng ký khai sinh: Từ năm 2017 đến hết năm 2020: 9735 trường hợp; Từ năm 2021 đến hết năm 2023: 5316 trường hợp. Tỷ lệ đăng ký khai sinh trung bình trên toàn địa bàn 100%;

Số trường hợp đăng ký khai tử: Từ năm 2017 đến hết năm 2020: 3785 trường hợp; Từ năm 2021 đến hết năm 2023: 3103 trường hợp. Tỷ lệ các trường hợp tử vong xảy ra trên địa bàn trong năm được đăng ký khai tử: Từ năm 2017 đến hết năm 2020: 99,6%; Từ năm 2021 đến hết năm 2023: 99,9%.

Tổng số trường hợp đăng ký kết hôn: Từ năm 2017 đến hết năm 2020: 3268 trường hợp; Từ năm 2021 đến hết năm 2023: 2130 trường hợp. Tỷ lệ các trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trên địa bàn đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn:100% . Số trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng dưới độ tuổi kết hôn (tảo hôn) trên địa bàn: Không. Số trường hợp ly hôn theo bản án/quyết định đã có hiệu lực của Tòa án Việt Nam được ghi vào sổ hộ tịch: Từ năm 2017 đến hết năm 2020: 87 trường hợp; Từ năm 2021 đến hết năm 2023: 88 trường hợp. Tỷ lệ các trường hợp ly hôn theo bản án/quyết định đã có hiệu lực của Tòa án Việt Nam được ghi vào sổ hộ tịch: 100%.

Số trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa đang được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy định pháp luật cần được nhận làm con nuôi: Từ năm 2017 đến hết năm 2020: Không; Từ năm 2021 đến hết năm 2023: 3 trường hợp. Tỷ lệ trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa đang được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy định pháp luật đã được nhận làm con nuôi 100%.
Chế độ báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc cung cấp số liệu, công bố số liệu đăng ký hộ tịch hàng năm thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng thông tin cung cấp.

100% cán bộ, công chức thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn đều đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về hộ tịch theo đúng quy định hiện hành. Từ năm 2016 đến nay, 100% cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ làm công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn đều đạt trình độ chuyên môn theo quy định của Luật Hộ tịch. Nhìn chung trên địa bàn huyện đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch ổn định; 
Về chất lượng đội ngũ, số cán bộ được phân công phụ trách công tác đăng ký, thống kê hộ tịch trên địa bàn huyện đều có trình độ từ Cử nhân Luật trở lên, đảm bảo thực hiện tốt công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, đáp ứng phục vụ yêu cầu giải quyết công việc cho người dân. 
Từ những kết quả đạt được, hàng năm tập thể Phòng Tư pháp được xếp loại Tập thể lao động tiên tiến, UBND huyện tặng thưởng các giấy khen chuyên đề; hàng năm được Sở Tư pháp khen thưởng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp; năm 2022 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; năm 2023  được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  về Tập thể lao động xuất sắc. 


